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TT 

 

 
Họ và tên thí sinh, ngày 

sinh, nơi làm việc 

Bằng tốt nghiệp đại học Bằng thạc sĩ Số 

năm 

KN 

công 

tác 

Hồ sơ dự tuyển 

Ngành đào 

tạo 
Ngành 

đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

Năm 

TN, 

loại 

TN 

Ngành 

đào tạo 

Điểm 

TBC các 

môn học 

Đề cương NC 
Điểm 

ĐC 

Điểm 

HS 
Dự kiến NHD 

Ngoại 

ngữ 

Công 

trình 

đã 

công 

bố 

1 
Bùi Thùy Liên 

02/02/1985 

Trường ĐH Hoa Lư 

Sư 

phạm 

Sinh 

Chính 

quy 

2007 

Giỏi 

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

8.91 16 

Nghiên cứu đa dạng 

di truyền, chất 

lượng và khả năng 

nhân giống vô tính 

của cây chè shan cổ 

thụ tại một số tỉnh 

phía bắc Việt Nam 

phục vụ chọn tạo 

giống chè shan mới 

76.2 95 

1. NHD chính: PGS. TS. La 

Việt Hồng 

2. NHD phụ: TS. Nguyễn 

Văn Thiệp  

Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Cử nhân 

 Tiếng 

Anh 

06 bài 
báo 

Sinh lý học 

thực vật 

Ấn định danh sách có 01 người. 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NCS ĐỢT 3 NĂM 2023 
 

 

TT Ngành đăng ký dự tuyển 
Chỉ tiêu 

năm 2023 

Số thí sinh 

trúng 

tuyển đợt 

1 năm 

2023 

Chỉ tiêu 

đợt 2 

năm 2023 

Số thí sinh 

trúng tuyển 

đợt 2 năm 

2023 

Chỉ tiêu 

đợt 3 năm 

2023 

Số thí 

sinh 

trúng 

tuyển đợt 

3 năm 

2023 

Chỉ tiêu 

còn lại 

năm 2023 

1 Giáo dục học  17 02 15 01 14 0 14 

2 Quản lí giáo dục 10 01 09 01 08 0 08 

3 Sinh lý học thực vật 19 0 19 0 19 01 18 

4 Toán giải tích 13 01 12 0 12 0 12 

5 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 10 0 10 01 09 0 09 

 Tổng 69 04 65 03 62 01 61 

 


